
LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC MOS 

NGÀY 16/6/2023 
 

CA THI 
PHÒNG VI TÍNH 2 SỐ LƯỢNG THÍ SINH 

NGÀY 16/6/2023 

8:00 21 21 

9:30 21 21 

11:00 21 21 

13:30 22 22 

15:00 22 22 

16:30 22 22 

Tổng cộng 129 129 

 

  



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

CA 1: 8:00 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 M Phạm Hoàng Bảo Ân 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

2 M Phạm Ngọc Gia Bảo 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

3 M Lư Quốc Dương 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

4 M Nguyễn Nhật Khoa 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

5 F Nguyễn Đỗ Hà Linh 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

6 F Vương Hạnh Minh 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

7 M Phan Trung Tiến Nhật 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

8 M Lê Nguyễn Huy Phú 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

9 M Nguyễn Minh Quân 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

10 M Trần Nguyễn Duy Tân 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

11 M Trần Gia Thịnh 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

12 M Phạm Huỳnh Hiệp Trí 16/06/2023 10C01 8:00 PVT2 

13 M Đoàn Tín An 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

14 M Đinh Nguyễn Tuấn Anh 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

15 F Trần Ngọc Minh Anh 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

16 M Phạm Nguyễn Thiên Ân 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

17 M Lê Kim Quốc Bảo 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

18 M Nguyễn Gia Bảo 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

19 M Trần Minh Bảo 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

20 M Sử Duy Chính 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

21 F Phú Nguyễn Hoàng Dung 16/06/2023 10C02 8:00 PVT2 

 

  



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

 

CA 2: 9:30 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 M Huỳnh Thành Đạt 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

2 M Nguyễn Hoàng Phúc Đăng 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

3 F Lê Gia Hân 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

4 M Trương Tấn Huy Hoàng 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

5 M Trương Phúc Khang 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

6 F Phạm Ngọc Yến Khoa 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

7 M Vũ Đức Kiên 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

8 M Nguyễn Thường Lạc 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

9 F Bùi Nguyễn Thanh Mai 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

10 M Lê Khắc Hoài Nam 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

11 M Nguyễn Huỳnh Nhân 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

12 F Nguyễn Trúc Nhi 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

13 M Vũ Bắc Phú 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

14 M Trần Anh Quân 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

15 M Nguyễn Hoàng Sơn 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

16 M Trương Nhật Tân 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

17 M Vũ Duy Thành 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

18 M Nguyễn Hữu Thọ 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

19 M Đỗ Trần Minh Triết 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

20 M Trần Tấn Thiên Trúc 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

21 F Lê Hoàng Tường Vân 16/06/2023 10C02 9:30 PVT2 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

 

CA 3: 11:00 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 M Hà Thúc Phú Vỹ 16/06/2023 10C02 11:00 PVT2 

2 M Trần Tuấn Anh 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

3 M Mạc Nguyên Cẩn 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

4 M Lê Nguyễn Tấn Đạt 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

5 M Nguyễn Trần Trung Hiếu 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

6 M Lương Gia Huy 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

7 M Võ Anh Khoa 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

8 M Cao Tuấn Kiệt 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

9 F Nguyễn Hồ Phương Mai 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

10 F Lê Thị Hương Nga 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

11 M Võ Đoàn Đại Nghĩa 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

12 M Lê Nguyên Xuân Nhân 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

13 M Huỳnh Thiên Phúc 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

14 M Trương Viết Thiên Phụng 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

15 M Nguyễn Đình Phong 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

16 F Lê Như Quỳnh 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

17 M Vũ Nhật Tân 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

18 F Phan Đặng Bích Trang 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

19 F Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

20 M Võ Đoàn Thanh Tú 16/06/2023 10C03 11:00 PVT2 

21 F Vũ Lê Vân Anh 16/06/2023 10C04 11:00 PVT2 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

CA 4: 13:30 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 F Đoàn Lê Thu Hiền 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

2 M Lê Minh Hoàng 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

3 M Nguyễn Quốc Huy 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

4 M Nguyễn Mạnh Khang 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

5 M Nguyễn Minh Khoa 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

6 M Huỳnh Anh Khôi 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

7 M Huỳnh Tuấn Kiệt 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

8 M Nguyễn Nguyên Lộc 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

9 M Nguyễn Tuấn Minh 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

10 M Lê Thiện Nhân 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

11 M Phạm Minh Nhật 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

12 M Trần Liên Hào Phong 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

13 F Nguyễn Đặng Hồng Phúc 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

14 M Lưu Đắc Nhật Tân 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

15 F Huỳnh Thị Minh Thư 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

16 M Trần Quốc Toản 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

17 F Đặng Khánh Trâm 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

18 F Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 16/06/2023 10C04 13:30 PVT2 

19 F Lê Phương Anh 16/06/2023 10C05 13:30 PVT2 

20 M Lâm Thiên Ân 16/06/2023 10C05 13:30 PVT2 

21 F Nguyễn Gia Hân 16/06/2023 10C05 13:30 PVT2 

22 F Huỳnh Đăng Bảo Nghi 16/06/2023 10C05 13:30 PVT2 



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

CA 5: 15:00 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 M Trương Minh Nhật 16/06/2023 10C05 15:00 PVT2 

2 F Nguyễn Ngô Tuệ Nhi 16/06/2023 10C05 15:00 PVT2 

3 M Hồ Thanh Phong 16/06/2023 10C05 15:00 PVT2 

4 M Đỗ Minh Thắng 16/06/2023 10C05 15:00 PVT2 

5 F Bùi Vũ Như Ý 16/06/2023 10C05 15:00 PVT2 

6 F Đặng Quỳnh Anh 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

7 M Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

8 F Nguyễn Ngọc Khả Hân 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

9 M Bùi Hoàng Kha 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

10 M Nguyễn Đăng Khoa 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

11 F Nguyễn Ngọc Khánh Linh 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

12 F Đỗ Bình Minh 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

13 F Nguyễn Bùi Kim Ngân 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

14 F Trần Lê Trung Nghi 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

15 M Trần Thanh Nhã 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

16 F Huỳnh Nguyệt Nhi 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

17 F Lâm Quỳnh Như 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

18 M Lê Anh Tài 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

19 M Mai Minh Thành 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

20 M Mã Quốc Thuận 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

21 F Nguyễn Đặng Mỹ Tiên 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 

22 M Nguyễn Đăng Vinh 16/06/2023 10C06 15:00 PVT2 



DANH SÁCH HỌC SINH THEO CA THI TIN HỌC MOS 

Ngày thi: 16/6/2023 - Địa điểm thi: THPT Thanh Đa 

CA 6: 16:30 

STT  
Gender 

M/ F 

Họ và tên 

 Full Name 

Ngày thi/ 

Test date 
Lớp 

Ca 

thi 

Phòng 

thi 

1 F Nguyễn Ngọc Yến Vy 16/06/2023 10C06 16:30 PVT2 

2 F Phan Thị Như Ý 16/06/2023 10C06 16:30 PVT2 

3 F Trần Tú Uyên 16/06/2023 10C06 16:30 PVT2 

4 F Huỳnh Nguyễn An An 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

5 F Nguyễn Ngọc Khánh Băng 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

6 M Nguyễn Phúc Khang 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

7 F Phan Thanh Ngọc 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

8 M Nguyễn Đức Thiện Nhân 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

9 M Hà Hồng Phước 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

10 M Nguyễn Quang Thái 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

11 M Nguyễn Dương Quốc Thắng 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

12 M Nguyễn Mạnh Trí 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

13 F Phạm Lê Hoàng Phương Vy 16/06/2023 10C07 16:30 PVT2 

14 F Trần Nguyễn Khánh Băng 16/06/2023 10C08 16:30 PVT2 

15 F Võ Uy Nghi 16/06/2023 10C08 16:30 PVT2 

16 F Lê Thị Hồng Phúc 16/06/2023 10C08 16:30 PVT2 

17 M Nguyễn Thiên Thành 16/06/2023 10C08 16:30 PVT2 

18 M Nguyễn Thiên Tín 16/06/2023 10C08 16:30 PVT2 

19 M Huỳnh Tuấn Kiệt 16/06/2023 10C09 16:30 PVT2 

20 M Nguyễn Minh Trung 16/06/2023 10C09 16:30 PVT2 

21 F Lưu Tú Quyên 16/06/2023 10C10 16:30 PVT2 

22 F Nguyễn Thị Thu Hiền 16/06/2023 10C11 16:30 PVT2 



 


